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Đón trẻ  Nhắc phụ huynh cho 

trẻ  đi học sớm tham 

gia tập thể dục sáng 

Nhắc trẻ để giày dép 

đúng nơi quy định 

 

Trao đổi với phụ huynh 

về sức khỏe của trẻ  

 

Nhắc phụ huynh cắt 

móng tay sạch sẽ cho 

trẻ 

Nhắc trẻ rửa tay trước 

khi vào lớp 

Thể dục 

sáng  

Tập các động tác tay, 

chân, bụng, bật 

Tập bài tập 6 bước 

rửa tay 

Tập các động tác tay, 

chân, bụng, bật 

Tập bài tập 6 bước 

rửa tay 

Tập các động tác tay, 

chân, bụng, bật 

Trò chuyện 

sáng 

Trò chuyện cùng trẻ: 

Kể về ngày nghỉ cuối 

tuần cùng gia đình 

Trò chuyện với trẻ về 

cách nói cảm ơn và 

xin lỗi 

Cô nhắc nhở trẻ thường 

xuyên nhắc nhở ba mẹ 

cắt móng tay cho trẻ  

Cho trẻ xem tranh 

truyện 

Cô và trẻ chuẩn bị 

giấy, bút cho giờ học 

 

Giờ học 

 

Đề tài: BÒ TRONG 

ĐƯỜNG HẸP  

(TCVĐ: THỎ ĐỔI 

LỒNG) 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện được 

vận động bò trong 

đường hẹp( phối hợp 

tay này, chân kia, mắt 

nhìn phía trước) 

II. Chuẩn bị:  

- Đoạn đường hẹp 

- Nhạc thể dục. 

III. Tiến hành 

Khởi động. 

- Cho trẻ đi vòng tròn 

kết hợp các kiểu chân: 

Đi thường, đi bằng 

mũi bàn chân, gót bàn 

chân, đi bằng má bàn 

chân, chạy chậm, 

chạy nhanh… 

Trọng động 

     *BTPTC: 

Đề tài: CẢM ƠN VÀ 

XIN LỖI (TCKNXH) 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết cách nói lời 

cảm ơn và xin lỗi 

trong một số tình 

huống. 

II. Chuẩn bị:  

- Video về lời nói 

cảm ơn, xin lỗi 

III. Tiến hành 

*Hoạt động 1:  

- Cô cho trẻ xem đoạn 

video về các bạn nói 

lời cảm, xin lỗi trong 

một số tình huống 

như: được tặng quà, 

được giúp đỡ, làm 

bạn bị đau, làm bạn 

buồn. 

*Hoạt động 2: 

- Cô tạo tình huống 

tặng quà cho một bạn 

Đề tài: TO – NHỎ 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ nhận biết sự khác 

biệt về kích thước của 2 

đối tượng, sử dung đúng 

từ: to hơn- nhỏ hơn 

II. Chuẩn bị:  

- Gấu bông 

- Sticker 

- Tranh luyện tập 

III. Tiến hành 

*Hoạt động 1:  

- Cô cho trẻ quan sát 2 

con gấu bông 

- Cô trò chuyện cùng trẻ: 

+ Con hãy quan sát 2 

chú gấu. 

+ Chú Gấu nào to hơn?  

+ Chú Gấu nào nhỏ hơn? 

+ Làm sao con biết? 

- Cô và trẻ cùng tiến 

hành thao tác so sánh để 

rút ra kết luận. 

*Hoạt động 2: 

Đề tài: TRUYỆN 

HOA MÀO GÀ 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ nhớ tên và hiểu 

nội dung câu chuyện 

II. Chuẩn bị:  

- Tranh ảnh, mô hình 

III. Tiến hành 

* Hoạt động 1: 

- Cô giới thiệu cho trẻ 

tóm tắt nội dung câu 

chuyện 

- Cô kể chuyện cho 

trẻ nghe với phông 

nền cùng nhân vật rối 

 - Cô đặt câu hỏi đàm 

thoại về nội dung câu 

chuyện 

+ Trong truyện có các 

nhân vật nào? 

+ Gà Mơ đã cho cây 

cái gì? 

+ Vì sao gọi là hoa 

mào gà? 

Đề tài: NÉT XIÊN 

NÉT THẲNG 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ nét xiên, 

nét thẳng để tạo thành 

bức tranh theo ý của 

mình 

II. Chuẩn bị:  

- Bút màu 

- Giấy vẽ 

- Tranh mẫu 

III. Tiến hành 

*Hoạt động 1:  

- Cô  và trẻ nói về 

những hình ảnh trong 

tranh 

- Cô giới thiệu với trẻ 

nét xiên (hạt mưa), 

nét thẳng (cỏ) 

- Cô vẽ mẫu cho trẻ 

xem. 

- Cô giới thiệu thêm 

cho trẻ những tranh 

có sử dụng nét xiên, 



- Động tác tay 2  

(3 lần x 4 nhịp) 

Động tác chân 1  

(4 lần x 4 nhịp) 

 Động tác bụng 2:  

(2 lần x 4 nhịp)  

Động tác bật   

(3 lần x 4 nhịp) 

* VĐCB: Bò trong 

đường hẹp 

- Cô giới thiệu tên 

vận động: “Bò trong 

đường hẹp”.  

- Cô làm mẫu lần 1: 

không giải thích. 

- Cô làm mẫu lần 2: 

Vừa làm vừa giải 

thích. 

Đến trước vạch mức, 

chống 2 tay và 2 chân 

ở tư thế bò. Khi có 

hiệu lệnh xuất phát thì 

bò vào trong đường 

hẹp từ đầu cho đến 

hết đoạn đường hẹp. 

Khi bò phối hợp tay 

này chân kia và mắt 

nhìn phía trước. 

- Cho 2 trẻ lên làm 

mẫu 

- Cô quan sát sửa sai 

cho trẻ. 

 -Cho trẻ thực hiện 

* TCVĐ: Thỏ đổi 

lồng 

- Cô nêu cách chơi và 

luật chơi . 

ngoan trong lớp xem 

trẻ sẽ làm gì?  

- Nếu trẻ nhận mà 

không cảm ơn thì cô 

sẽ nhắc nhở trẻ khi 

nhận quà từ ai con 

cũng phải biết cảm 

ơn.  

VD : khi nhận bánh từ 

ông (bà) thì con phải 

nói là con cảm ơn ông 

bà.  

- Tình huống khi trẻ 

làm bạn bị đau thì trẻ 

phải nói gì? 

 

 

- Mỗi trẻ cầm 1 thẻ hình, 

vừa đi vừa hát, khi có 

hiệu lệnh “tìm bạn” thì 

bạn có hình to sẽ kết bạn 

với bạn có hình nhỏ và 

ngược lại. 

- Bạn nào thực hiện 

đúng được thưởng 1 

sticker 

- Cô cho trẻ về bàn thực 

hiện tranh luyện tập theo 

số lượng sticker 

+ Nhóm 1 sticker: 

khoanh tròn hình có kích 

thước to hơn hoặc nhỏ 

hơn 

+ Nhóm 2 sticker: tô 

màu đối tượng to hơn  

+ Nhóm 3 sticker: nối 

tương ứng to- nhỏ 

 

*Hoạt động 2:  

- Cô cho trẻ xem 

tranh 

- Cô kể lại chuyện 

bằng tranh 

- Cô cho trẻ chia 

nhóm, mỗi nhóm 3-4 

trẻ  

- Trẻ lấy tranh về 

nhóm, xem tranh, xếp 

theo trình tự câu 

chuyện và cùng kể lại 

câu chuyện. 

- Cô chú ý lắng nghe 

và hướng dẫn trẻ nói 

trọn câu 

 

nét thẳng (diều, tóc 

bạn trai, tóc bạn 

gái…) 

*Hoạt động 2: 

- Cô hỏi trẻ về ý 

tưởng vẽ của trẻ  

- Trẻ về bàn thực hiện 

ý tưởng của mình 

- Cô quan sát trong 

lúc trẻ vẽ, giúp đỡ 

những trẻ chưa thực 

hiện được 



- Cho trẻ chơi 2 – 3 

lần. 

- Cô quan sát trẻ khi 

chơi 

Hồi tĩnh: 

Cô cho trẻ hít thở nhẹ 

nhàng 

 

 

 

 

 

Chơi ngoài 

trời 

Quan sát: vườn rau 

Chơi tự do: 

+Kéo co 

+Nhặt lá vàng 

+Gắp cua 

+Đá bóng 

+Đi dích dắc trên bàn 

chân 

+Bật xa 

-Chơi với các đồ chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Trời mưa 

Chơi tự do: 

-Củng cố các vận 

động: Ném, bật 

+Bật về phía trước 

+Tạo hình từ sỏi 

+Gắp cua 

+Đi trong đường hẹp 

 

TCDG: Nu na nu nống 

Chơi tự do: 

+Kéo co 

+Nhặt lá vàng 

+Gắp cua 

+Đá bóng 

+Đi dích dắc trên bàn 

chân 

+Bật xa 

-Chơi với các đồ chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Trời mưa 

Chơi tự do: 

 Nhảy dây 

Bật tách chụm chân 

+Xếp lá 

+Chuyền bóng 

+Gắp cua 

+Bật xa 

-Chơi với các đồ chơi 

ngoài trời 

TCDG: Nu na nu 

nống 

Chơi tự do: 

+Nhảy dây 

+Bật tách chụm chân 

+Xếp lá 

+Chuyền bóng 

+Gắp cua 

+Đá bóng 

 

Chơi trong 

lớp 

+ Góc âm nhạc: Nghe 

hát bài nhạc trẻ đã 

học 

+Góc phân vai: Trẻ 

biết phối hợp với bạn, 

chơi gia đình. 

+ Góc học tập: 

Trẻ chơi với các hình 

hình học 

+ Góc xây dựng: 

Trẻ xây dựng theo ý 

thích 

+ Góc đọc sách: 

Xem tranh minh họa 

cho bài thơ   

+ Góc học tập:  

Trẻ chơi ráp hình. 

+ Góc xây dựng: 

-Trẻ lắp ráp mô hình 

+ Góc âm nhạc: 

-Trẻ nghe nhạc và hát 

theo giai điệu bài hát 

đã học 

 

+ Góc học tập: 

Trẻ tiếp tục với các bài 

tập to – nhỏ 

+ Góc âm nhạc: trẻ hát 

theo ý thích 

+Góc phân vai: Trẻ biết 

phối hợp với bạn, chơi 

gia đình. 

+ Góc xây dựng: 

Trẻ xây dựng theo ý thích 

+ Góc đọc sách: 

- Trẻ kể chuyện Hoa 

mào gà với bạn 

+ Góc âm nhạc: 

Trẻ nghe nhạc và hát 

theo giai điệu bài hát 

+ Góc học tập: 

-Trẻ thực hiện tiếp tục 

bài tập luyện tập theo 

sự hướng dẫn của cô 

 

+ Góc tạo hình: 

- Trẻ tiếp tục vẽ nét 

xiên, nét thẳng 

+ Góc học tập: 

- Trẻ chọn hình tròn, 

hình tam giác theo 

đúng yêu cầu. 

+ Góc âm nhạc: 

- Trẻ nghe nhạc và hát 

theo giai điệu bài hát 

+ Góc xây dựng: 

-Trẻ biết sử dụng 2-3 

loại đồ chơi vật liệu 



xây dựng để tạo dựng 

mô hình. 

 

Giờ ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ thao tác rửa 

tay 

- Nhắc trẻ ăn xong lau 

miệng bằng khăn giấy 

- Nhắc trẻ cầm muỗng 

xúc cơm 

 

- Nhắc nhở trẻ xúc 

cơm không rơi ra 

ngoài 

- Rèn trẻ thao tác lau 

mặt 

Hoạt động 

chiều  

- Trẻ thực hiện bài tập 

xa hơn – gần hơn 

- Bài đồng dao: Dung 

dăng dung dẻ 

 

ĐỀ TÀI: 

NGHE HÁT: VUI 

ĐẾN TRƯỜNG 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết lắng nghe lời 

bài hát và cảm nhận giai 

điệu bài hát. 

II. Chuẩn bị: 

- Nhạc 

III. Tiến hành 

Hoạt động 1: 

- Cô giới thiệu tên bài 

hát  

- Cô mở nhạc cho trẻ 

nghe, cùng hưởng ứng: 

vỗ tay, lắc lư theo nhạc 

để trẻ bắt chước theo, 

sau đó cô chỉ mở nhạc 

cho trẻ nghe và khuyến 

khích, động viên cho bé 

hưởng ứng theo nhạc. 

Hoạt động 2 

- Cô cho trẻ nghe thêm 1 

bài nhạc để trẻ hưởng 

ứng và lắc lư theo nhạc 

 

- Trẻ thực hiện bài tập 

tô màu đồ chơi 

 

 

ĐỀ TÀI: BÀI THƠ 

MIỆNG XINH 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ nhớ tên và đọc 

thuộc bài thơ 

II. Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh bài thơ 

III. Tiến hành 

Hoạt động 1:  

- Cô giới thiệu tên bài 

thơ và dạy trẻ đọc 

từng câu  

- Cô giới thiệu nội 

dung bài thơ Miệng 

xinh 

- Cô đọc thơ lần 1+ 

cử chỉ, điệu bộ 

- Cô đọc lần 2 + hình 

ảnh 

Cô và trẻ cùng đàm 

thoại về nội dung bài 

thơ 

+ Cô vừa đọc cho trẻ 

nghe bài thơ gì?  

+ Miệng xinh dùng để 

làm gì? 

+ Cô dạy điều gì? 

Hoạt động 2:  

- Cô và trẻ cùng đọc 

bài thơ với cô 2-3 lần 



- Cho nhóm đọc, cá 

nhân đọc 

- Cô chú ý sữa sai cho 

trẻ. 

 
 


